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Tên khóa tập huấn, bồi dưỡng 

ngắn hạn
Ngày/tháng/năm tổ chức

Số NV

tham gia

Kinh phí 

thực chi
Ghi chú

1
Lớp bồi dưỡng Nâng cao năng lực quản lý 

khoa, phòng, bộ môn, Trung tâm
03/12/2016 - 30/12/2016 140 175000000

2
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên đại học
26/8/2017 - 13/9/2017 92 115000000

3
Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên Hạng II
08/9/2018 - 13/10/2018 38 47500000

4
Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên Hạng I
10/7/2018 - 28/7/2018 66 99000000

5
Lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên hạng III
15/6/2019 - 20/8/2019 101 151500000

6
Lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 

viên hạng III
09/11/2019 - 16/01/2020 75 112500000

7
Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, 

phòng Trường Đại học
01/5/2020 - 01/8/2020 77 962500000

8 Cao cấp lý luận chính trị 11/2021 - 6/2022 14 375200000

9
 Lớp Trung cấp chính trị Hành chính khoá 

123
01/10/2020 - 01/12/2021 78 273000000

10
 Lớp Trung cấp chính trị Hành chính khoá 

110
15/5/2020 - 01/11/2021 63 220500000

11 CC bồi dưỡng CVC 01/06/2018 - 01/09/2018 6 15000000

12 CC  bồi dưỡng quản lý cấp vụ 26/6/2020 - 30/9/2020 10 89000000

13 Bồi dưỡng 2019 cho GV LLCT 01/08/2019 7 16100000

14 Lớp kỹ năng giao tiếp đợt 1 6/2019 85 0

15 Lớp kỹ năng giao tiếp đợt 1 6/2019 80 0

Tổng cộng 2651800000

…., ngày     tháng ...  năm 2022
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